
1 59 Nguyễn Thị Lê 26.04.1989 Nhi khoa Anh văn
2 60 Trần Thị Anh Thương 10.09.1989 Nhi khoa Anh văn
3 61 Ngô Thị Huyền Trang 17.11.1989 Nhi khoa Anh văn
4 62 Nguyễn Thị Vân  29.09.1989 Nhi khoa Anh văn
5 63 Nguyễn Thị Vân  13.03.1989 Nhi khoa Anh văn
6 64 Dương Văn Long* 18.02.1989 Nhi khoa Anh văn
7 65 Mai Thị Giang 02.01.1989 Nhi khoa Anh văn
8 66 Nguyễn Trọng Thành 17.10.1989 Nhi khoa Anh văn
9 67 Chu Thị Quỳnh Thơ 21.10.1989 Phục hồi chức năng Anh văn

10 68 Trương Thị Mai Anh 20.08.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
11 69 Trịnh Minh Báu 29.03.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
12 70 Trần Mai Thùy Dương 08.03.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
13 71 Nguyễn Thị Hạnh 01.11.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
14 72 Đỗ Thị Thu Hương 13.10.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
15 73 Lê Thị Hương 05.07.1988 Răng Hàm Mặt Anh văn
16 74 Đàm Minh Tuân 22.01.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
17 75 Đỗ Hoàng Việt 02.04.1989 Răng Hàm Mặt Anh văn
18 76 Trần Anh Đức 29.07.1989 Sản phụ khoa Anh văn
19 77 Lê Thị Thúy Hằng 22.10.1989 Sản phụ khoa Anh văn
20 78 Phạm Trí Hiếu 28.10.1989 Sản phụ khoa Anh văn
21 79 Phạm Thu Trang* 28.02.1989 Sản phụ khoa Anh văn
22 80 Nguyễn Thị Phương Thảo 27.08.1988 Sản phụ khoa Anh văn
23 81 Nguyễn Thị Hồng Phượng 07.12.1989 Sản phụ khoa Anh văn
24 82 Lê Thị Phương Thanh 08.12.1989 Sản phụ khoa Anh văn
25 83 Nguyễn Viết Chiến 11.10.1989 Tai Mũi Họng Anh văn
26 84 Kim Thị Tiến 06.11.1989 Tai Mũi Họng Anh văn
27 85 Nguyễn Xuân Nam* 29.07.1989 Tai Mũi Họng Anh văn
28 86 Nguyễn Thị Thu Thư* 16.12.1989 Tai Mũi Họng Anh văn 

 
   

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THÍ SỐ 2
Số bài thi: ……….………………………………… Số tờ giấy thi: ……………………………

Kí nộpNgoại ngữNgày sinh Chuyên ngànhTT SBD Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGOẠI NGỮ BSNT 38
Thời gian: 14h45' ngày 22/4/2016 - Phòng thi số 3 - GĐ401a (B4)

Phần Nghe hiểu - 45' 



1 87 Nguyễn Thị Hoa 08.02.1989 Tâm thần Anh văn
2 88 Nguyễn Trọng Hiến 04.11.1989 Tâm thần Anh văn
3 89 Nguyễn Thị Ái Vân 10.06.1989 Tâm thần Anh văn
4 90 Dương Thị Giang 04.09.1989 Tim mạch Anh văn
5 91 Nguyễn Trung Hậu 12.06.1989 Tim mạch Anh văn
6 92 Lê Ngọc Thạch 22.01.1989 Tim mạch Anh văn
7 93 Nguyễn Thị Lệ Thúy 25.11.1989 Tim mạch Anh văn
8 94 Bùi Nguyên Tùng 27.08.1989 Tim mạch Anh văn
9 95 Nguyễn Đình Việt 19.05.1989 Tim mạch Anh văn

10 96 Nguyễn Duy Linh 20.10.1989 Tim mạch Anh văn
11 97 Nguyễn Thị Hiền 22.08.1989 Thần kinh Anh văn
12 98 Phan Hà Quân 26.11.1989 Thần kinh Anh văn
13 99 Đới Ngọc Anh 23.01.1990 Truyền nhiễm Anh văn
14 100 Bá Đình Thắng 10.11.1989 Truyền nhiễm Anh văn
15 101 Bùi Thị Thúy 30.08.1989 Truyền nhiễm Anh văn
16 102 Lê Thị Thu Hiền 16.12.1989 Truyền nhiễm Anh văn
17 103 Mai Tiến Đạt 04.12.1989 Ung thư Anh văn
18 104 Ngô Quốc Duy 26.11.1989 Ung thư Anh văn
19 105 Nguyễn Thị Thanh Loan 17.11.1989 Ung thư Anh văn
20 106 Ngô Văn Tỵ 08.08.1989 Ung thư Anh văn
21 107 Nguyễn Thị Hoa Mai 13.06.1989 Ung thư Anh văn
22 108 Võ Thị Huyền Trang 16.09.1989 Ung thư Anh văn
23 109 Đặng Tài Vóc 20.01.1989 Ung thư Anh văn
24 110 Nguyễn Hoài Linh 22.02.1989 Y học cổ truyền Anh văn
25 111 Lương Thị Ngọc Yến 01.06.1989 Y học cổ truyền Anh văn
26 112 Nguyễn Thị Phượng 30.12.1987 Y học cổ truyền Anh văn
27 113 Phạm Thị Quân 25.03.1989 Y học dự phòng Anh văn
28 114 Nguyễn Hữu Đức Anh 07.10.1989 Y sinh học DT Anh văn
29 115 Nguyễn Thị Vân Anh 03.08.1989 Y sinh học DT Anh văn 
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